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I.Trắc nghiệm ( 4,0 điểm)
Câu 1( 2,0 điểm): Nối kết sự kiện với thời gian đúng của Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
	Thời gian
	Sự kiện

	A.1957
B.1961
C.8.1.1949
D.5.1955
	1.Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV).
2.Hiệp ước Vác-sa-va.
3.Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
4.Liên Xô phóng con tàu “ Phương Đông”lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.


Câu 2 (1,0 điểm): Kể tên các nước Đông Nam Á tính đến thời điểm 2018?
Câu 3 (0,5 điểm): Điền đúng (Đ) hay sai( S) vào cuối mỗi nhận định sau: Chủ nghĩa  A-pác-thai có nghĩa là:
A.Sự phân biệt tôn giáo. (    )
B.Duy trì chế độ của người da trắng.(    )
C.Sự phân biệt chủng tộc.(    )
D.Ban hành 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc.(    )
Câu 4(0,5 điểm): Người lãnh đạo tiêu biểu nhất trong đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
	A.Đơ Cờ-léc
	B.Cô-phi A-nan

	C.Nen-xơn Man-đê-la
	D.Phi-đen Ca-xtơ-rô


II. Tự luận ( 6,0 điểm)
Câu 1( 2,0 điểm): Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử như nào đối với Trung Quốc và thế giới?
Câu 2. ( 4,0 điểm)
	Chứng minh “Cu-ba – Hòn đảo anh hùng”? Nêu hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Cu-ba với nhân dân Việt Nam?


-------------- Hết ------------
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	      Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ 
thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.

	-Nối kết sự kiện với thời gian đúng của Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm :2,0    
Tỉ lệ :20%
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm :2,0    
Tỉ lệ :20%

	2. Các nước châu Á.
	
	Giải thích ý nghĩa lịch sử ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	
	Số câu:1
Số điểm :2,0    
Tỉ lệ :20%
	
	
	Số câu:1
Số điểm :2,0    
Tỉ lệ :20%

	3.Các nước Đông Nam Á.
	- Kể tên các nước  nằm trong khu vực Đông Nam Á.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm:1,0 
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm:1,0 
Tỉ lệ: 10%

	4.Các nước châu Phi.
	-Điền đúng,sai trước mỗi nhận định.
-Khoanh vào chữ cái câu có nội dung đúng.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10 %
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm:2,0
Tỉ lệ: 20 %

	5.Các nước Mĩ La-tinh.
	
	
	Chứng minh Cu-ba- Hòn đảo anh hùng.
	Hiểu biết về mối quan hệ 
đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Cu-ba và nhân dân Việt Nam.
	

	Số câu 
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	Số câu:1
Số điểm:2,0 
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1
Số điểm:2,0 
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:2
Số điểm:4,0
Tỉ lệ:40%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu:4
Số điểm:4,0
Tỉ lệ :40 %
	Số câu:1
Số điểm:2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1
Số điểm:2,0 
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1
Số điểm:2,0
Tỉ lệ : 20 %
	Số câu:7
Số điểm:10
Tỉ lệ:100
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	Phần
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
Trắc nghiệm
	Câu 1 
(2,0 điểm)

	
	* Nối kết sự kiện với thời gian
A.3
B.4
C.1
D.2
	
0,5
0,5
0,5
0,5

	
	Câu 2 
(1,0 điểm)

	
	* Kể tên các nước Đông Nam Á:
In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a,Phi-líp-pin,Xin-ga bo,Thái Lan,Bru-nây,Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo.
( HS kể đúng, đủ tên các nước Đông Nam Á cho 1,0 điểm; Nếu chỉ kể được 5 nước trừ 0,5 điểm; Kể được 6 đến 10 nước trừ 0,25 điểm ).
	1,0


	
	Câu 3
(0,5 điểm)

	
	* Điền đúng (Đ) hay sai( S) vào cuối mỗi nhận định: Chủ nghĩa  A-pác-thai có nghĩa là: 
 C - đ
A,B,D - s
	0,5




	
	Câu 4
( 0,5 điểm)
	
	*Người lãnh đạo tiêu biểu nhất trong đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
(C)
	0,5

	Tự luận
	Câu 1 
(2,0 điểm)

	
	*Ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
-Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. 
	2,0

	
	Câu 2
(4,0 điểm)
	a,
	*Chứng minh Cu-ba- Hòn đảo anh hùng:
a. Hoàn cảnh
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Tướng Ba- ti - xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự  Ba – ti- xta( 3 .1952)
b. Diễn biến cách mạng
Cách mạng Cu Ba chia làm 3 giai đoạn
- GĐ1 :Ngày 26/7/1953:  Cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào  pháo đài  Môn – ca- đa , dưới sự lãnh đạo của Phi - đen Ca - xtơ - rô
- GĐ2 :Xây dựng và phát triển lực lượng, phong trào lan rộng
- GĐ3 : Chế độ độc tài Ba- ti – xtan bị lật đổ =>  CM Cu Ba thắng lợi
- Mở kỉ nguyên mới cho lịch sử dt
	2,0

	
	
	b,
	* Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lãnh tụ Phi đen Cát -xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam được thể hiện 
- Ngày 2-12-1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ.
- Mối quan hệ đoàn kết keo sơn mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất. Phi đen là chủ tịch đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tận chiến trường Quảng Trị (trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta). 
 HS có thể trình bày theo sự hiểu biết của bản thân, đảm bảo chính xác, khách quan, mang tính lịch sử, VD như:
- Ông từng có câu nói: Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu của mình. Cu Ba đã cử các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét,mổ cho các thương binh ở chiến trường. 
- Sau 1975, Cu ba giúp nhân dân VN xây dựng thành phố Vinh, bệnh viên Cu ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).
- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau giữa hai nước (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô - lãnh tụ nước CHND Cu-ba đã nhiều lần thăm Việt Nam. Ông là người nước ngoài đầu tiên đặt vòng hoa viếng chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người mới qua đời), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp...
	2,0

	Tổng
	10





